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CHƯƠNG I.
PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. Sự cần thiết phải lập quy hoạch, mục tiêu của đồ án.
1.1.1 Sự cần thiết phải lập quy hoạch.

Sau 20 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã nỗ lực, phấn đấu quyết liệt và có những bước tiến mạnh mẽ, bứt phá vươn lên và đạt nhiều thành tựu quan trọng về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Phát triển bền vững các KCN là mục tiêu hàng đầu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh theo đuổi. Một trong các giải pháp để thực hiện mục tiêu đó là xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, bao gồm cả hạ tầng kỹ thuật và xã hội bên trong và bên ngoài KCN.

Vị trí lập quy hoạch để đầu tư xây dựng Dự án khu KCN Quế Võ II – Giai đoạn 2  nằm trên tuyến đường trục chính quan trọng của Quốc gia và của tỉnh QL18, rất thuận lợi để thu hút nhu cầu đào tạo lực lượng công nhân lao động trên địa bàn tỉnh và khu vực các tỉnh lân cận, vừa bổ sung lực lượng công nhân lao động tại chỗ, vừa đào tạo lực lượng công nhân lao động cho các khu, cụm công nghiệp của ”Tỉnh công nghiệp”.

Để tăng cường khả năng thu hút đầu tư, để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội nói chung, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng, việc lập quy hoạch Phân khu KCN Quế Võ II-Giai đoạn 2 là cần thiết và cấp bách.
1.1.2 Mục tiêu của đồ án.

· Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung thị trấn Phố Mới và Phụ Cận đã được điều chỉnh tại quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận, huyện Quế Võ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

· Rà soát, khớp nối các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan. Nghiên cứu đề xuất giải pháp đối với các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đã và đang được triển khai (theo hướng: giữ nguyên cập nhật vào quy hoạch phân khu, được điều chỉnh tổng thể hoặc điều chỉnh cục bộ,...).

· Xác định cụ thể hóa phạm vi, ranh giới, diện tích, quy mô đất đai, dân số và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị; các khu vực bảo tồn, cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới và chuyển đổi chức năng sử dụng đất( các khu công nghiệp, kho tàng) phù hơp với: Định hướng quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Mới và phụ cận, Quy hoạch chuyên ngành, Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, ... và tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và Tiêu chuẩn thiết kế.

· Xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối với các khu chức năng các không gian đặc trưng và cấu trúc đô thị tại khu vực lập quy hoạch phân khu, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững.

· Xác định khung kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đề xuất các hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện.

· Đề xuất Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập: Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư theo quy định và để các cấp chính quyền địa phương và cơ quan quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt;

1.2. Cơ sở thiết kế.
1.2.1 Cơ sở pháp lý.

· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

· Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH-12 ngày 17/06/2009 của Quốc hội.

· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của Tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành;

· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị.

· Nghị định số 82/2018-NĐ-CP, ngày 22/05/2018 của Chính Phủ quy định về quản lý KCN và khu Kinh Tế.

· Quyết định số 1369/QĐ-TTg, ngày 17/10/2018 của thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn 2050.

· Văn bản số 1511/TTg-KTN, ngày 20/08/2014 và văn bản số 1402/TTg-CN, ngày 15/10/2020 của thủ tướng Chính Phủ về việc điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp đến năm 2020.

· Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

· Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

· Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.  

· Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch đô thị.

- Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận, huyện Quế Võ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

· Căn cứ văn bản số 182/UBND-XDCB, ngày 20 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giới thiệu địa điểm nghiên cứu khảo sát, tìm hiểu thông tin về Dự án KCN Quế Võ II - Giai đoạn 2;

· Căn cứ văn bản số 1002/BXD-QHKT ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Bộ xây dựng về việc lập Quy hoạch xây dựng KCN Quế Võ II, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

· Căn cứ quyết định số 421/QĐ-UBND, ngày 09/9/2020 của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về  việc phê duyệt nhiệm  vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Quế Võ II – Giai đoạn 2.

· Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, hải văn, địa chất, hiện trạng kinh tế của huyện Quế Võ và các số liệu, tài liệu liên quan;

1.2.2 Các nguồn tài liệu, số liệu.
· Các kết quả điều tra về dân số, đất đai.

· Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan.

· Các dự án có liên quan đã được phê duyệt

1.2.3 Cơ sở bản đồ.
· Bản đồ QHC đô thị Phố Mới và phụ cận được duyệt;

· Bản đồ hiện trạng sử dụng đất TL1/2.000 của các xã: Châu Phong, Đức Long.

· Bản đồ địa hình, rải thửa các dự án có liên quan. Tỉ lệ 1/2000.

· Bản đồ các đồ án Quy hoạch chi tiết được duyệt. Tỉ lệ 1/500.

· Bản đồ địa hình khu vực lập quy hoạch. Tỉ lệ 1/2.000

CHƯƠNG II
ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT
2.1. Vị trí và đặc điểm tự nhiên.
a) Vị trí, ranh giới: Phạm vi nghiên quy hoạch thuộc xã Châu Phong, xã Đức Long, tập trung nghiên cứu ở khu vực giới hạn bởi đường Quốc lộ 18 và đê Sông Cầu, có tứ cận như sau:

+ Phía Bắc: Giáp thôn Phúc Lộc xã Châu Phong và đường bao đê sông Cầu.

+ Phía Đông: Giáp đất canh tác thôn Thịnh Lai, thôn Vệ Xá, xã Đức Long.

+ Phía Nam: Giáp tuyến đường QL 18.

+ Phía Tây: Giáp Cụm công nghiệp Châu Phong và khu hành chính xã Châu Phong.

b) Quy mô quy hoạch: Quy mô quy hoạch khu công nghiệp: Khoảng 277 ha:

- Quy mô công nhân: Từ 150.000 người đến 170.000 người
c) Địa hình địa mạo.

· Khu vực nghiên cứu có địa hình thấp.
· Cao độ địa hình từ (3,2- 7,8)m, khu vực áo thấp hơn, cốt cao độ vào khoảng từ (0,5-2,8) m.

d) Khí hậu, thủy văn.
· Khí hậu:
+  Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,3 oC.

+ Độ ẩm: độ ẩm trung bình năm khoảng 79%.

+ Bức xạ mặt trời: 1.530- 1.776 giờ/năm

+ Chế độ gió: mùa Đông hướng chính là Đông- Bắc, mùa Hè hướng chính là Đông- Nam.

+ Bão: thời gian có Bão vào khoảng tháng 6- tháng 10 trong năm. Tốc độ gió lớn nhất có thể tới 20m/s. Bão thương gây mưa 1-2 ngày có khi đến 5-6 ngày, lương mưa trên 200mm.

+ Lượng mưa: đạt từ 1.400- 1.600 mm
· Thủy văn: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chịu sự ảnh hưởng thủy văn của Sông Đuống và thủy văn của Sông Cầu.

e) Địa chất: đặc điểm địa chất mang những nét đặc trưng của cấu trúc địa chất thuộc vùng trũng sông Hồng. Bề dày các thành tạo đệ tứ biến đổi theo quy luật trầm tích từ Bắc xuống Nam. ở các vùng núi do bị bóc mòn nên bề dày của chúng còn rất mỏng, càng xuống phía Nam bề dày có thể đạt tới 100 m, trong khi đó vùng phía Bắc bề dày chỉ đạt 30 - 50 m. Với đặc điểm này địa chất của tỉnh Bắc Ninh có tính ổn định hơn so với Hà Nội và các đô thị vùng đồng bằng Bắc bộ khác trong việc xây dựng công trình.

f) Cảnh quan thiên nhiên: khu vực quy hoạch có vị trí nằm sát đường QL18,  là một khu vực có tầm nhìn rất quan trọng đóng góp cho kiến trúc cửa ngõ của tỉnh Bắc Ninh khi tiếp cận từ phía Hải Dương, Quảng Ninh xuống. 

g) Hiện trạng.
· Hiện trạng dân cư: dân cư tập trung ở xung quanh khu quy hoạch. Trong ranh giới quy hoạch không có khu dân cư hiện trạng nào.
· Hiện trạng lao động: Khu vực lập quy hoạch hiện nay thuộc 02 xã Châu Phong và Đức Long. Dân cư trong độ tuổi lao động tai khu vực chiếm đa số; tại khu vực lập quy hoạch có nhiều ngành nghề khác nhau: cán bộ, công chức; người làm nghề dịch vụ, nông nghiệp, công nhân…. Cần có định hướng và ưu tiên tiếp nhận những người dân ở khu vực lân cận vào lao động tại Khu công nghiệp.
· Hiện trạng sử dụng đất và đánh giá các loại đất xây dựng: Tổng diện tích khu đất là: 2776458.3 m2. Được thể hiện cụ thể qua bảng sau:
	BẢNG THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

	Stt
	Các khu chức năng
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất nông nghiệp
	2.513.813,47
	90,54

	2
	Đất công trình xây dựng
	4.017,06
	0,14

	3
	Đất nghĩa địa
	5.262,54
	0,19

	4
	Bãi rác
	715,40
	0,03

	5
	Mặt nước
	174.389,52
	6,28

	6
	Đất giao thông
	78.260,31
	2,82

	 
	Tổng diện tích lập quy hoạch
	2.776.458,30
	100,00


-    Đánh giá hiện trạng các công trình: trên khu vực nghiên cứu lập quy hoạch hiện chỉ có một số công trình tạm của khu vực trang trại, không có nhà xây dựng kiến cố; có một số khu vực nghĩa trang nhân dân tập trung; 
· Hiện trạng hạ tầng xã hội của khu vực lân cận: Công trình hạ tầng xã hội của các xã ở khu vực lân cận tương đối đầy đủ, hiện tại và lâu dài đảm bảo sử dụng.
· Những đặc trưng của môi trường cảnh quan: Môi trường cảnh quan hiện nay không có đặc trưng lớn ngoài khu vực đồng ruộng và một số khu ao hồ trang trại tập trung.
· Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông: Khu vực lân cận có hạ tầng tương đối thuận lợi. Phía Nam là đường QL18 là tuyến đường quan trọng nối Nội Bài và Hạ Long. Khu vực quy hoạch chỉ có các tuyến đường đất nội đồng.
· Hiện trạng xây dựng nền và cống thoát nước mưa: khu đất có độ chênh cao giữa chỗ thấp nhất và chỗ cao nhất là khoảng 5m, cao dần về phía Bắc và phía Nam. Khu đất chưa có hệ thống thóat nước mưa đồng bộ, nước mưa vẫn chảy tràn về hệ thống mương, sông ngòi, ao hồ xung quanh khu đất. Toàn bộ nước mặt sẽ chảy về phía mương tiêu thoát nước phía Bắc của dự án sau đó được bơm ra sông Cầu qua trạm bơm. 
· Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước: khu vực nghiên cứu lập Quy hoạch không có nhà máy nước nào đủ nhu cầu phục vụ KCN.
· Nguồn điện, lưới điện, chiếu sáng: Lấy từ trạm 110 KV tại khu vực. Khu vực quy hoạch có đường trung thế đi qua, không có mạng lưới chiếu sáng.
· Hiện trạng mạng lưới thoát nước thải, điểm thu gom, xử lý chất thải, nghĩa trang: Hiện chưa có mạng lưới thoát nước thải tại khu vực, các thôn ở khu vực lân cận đã xây dựng điểm tập kết rác thải. Khu vực quy hoạch có khu nghĩa trang tập trung và các khu mộ nằm rải rác.

· Hiện trạng môi trường khu vực: khu vực quy hoạch hiện có môi trường tương đối tốt. Chủ yếu là đất nông nghiệp và đất trang trại tập trung.
· Các dự án đầu tư có liên quan: không có dự án quy mô lớn tại khu vực quy hoạch.
CHƯƠNG III.
ĐÁNH GIÁ CHUNG
3.1. Ưu điểm
· Khu đất phù hợp với việc xây dựng Khu công nghiệp theo Quy hoạch đã được duyệt.
· Vị trí khu đất rất thuận lợi cho việc hình thành Khu công nghiệp.
3.2. Nhược điểm
· Hạ tầng kỹ thuật khu vực lân cận chưa được xây dựng đồng bộ. 
CHƯƠNG IV.
CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ- KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN
4.1. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về sử dụng đất.
Dự kiến sơ bộ các loại đất trong khu Quy hoạch như sau:

	TT
	Chức năng đẩt trong khu vực xây dựng KCN
	Tỷ lệ (%)

	1
	 Đất hành chính, dịch vụ
	1- 3

	2
	 Đất nhà máy, kho tàng
	55- 75

	3
	 Đất cây xanh
	10- 12

	4
	 Đất các khu kỹ thuật
	1- 3

	5
	 Đất giao thông             
	8- 12


4.2. Các khu chức năng
· Khu vực xây dựng Khu công nghiệp gồm:

+ Khu đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ;

+ Khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng;

+ Khu đất cây xanh;

+ Đất xây dựng các khu kỹ thuật;
+ Đất giao thông;

Tổ chức không gian quy hoạch:
· Đảm bảo không gian quy hoạch theo định hướng Khu vực đô thị Phố Mới và Phụ Cận;
· Đảm bảo không gian quy hoach khi tiếp cận từ các tuyến đường giao thông chính;
· Đảm bảo không gian thông thoáng; môi trường xanh sạch, thoáng mát, tạo không gian thân thiện.

4.3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật
4.3.1. Chuẩn bị kỹ thuật
· San nền: Cao độ san nền tuân thủ Quy hoạch khu vực đã duyệt và bắt buộc phải cao hơn +0,5m so với lực nước lũ lớn nhất; tần suất tính toán trong vòng 10 năm; Thoát nước mặt: Hệ thống thoát nước mặt phải được tính toán theo chu kỳ lặp trần mưa tính toán;

· Lưu ý: Khi thiết kế san nền cần phải có giải pháp đối với Khu vực dân cư hiện trạng, tránh tình trạng chênh cốt và gây ngập úng cục bộ cho các khu vực nhà ở hiện trạng. Hệ thống thoát nước mặt cần phải đấu nối với các hệ thống thoát nước chung của khu vực (hệ thống kênh, mương thoát nước; hệ thống Trạm bơm tiêu thoát nước).
4.3.2. Giao thông

· Quy hoạch mạng lưới giao thông một số đường chính khu vực, đường khu vực và các tuyến đường nội bộ để nối các khu chức năng với nhau, tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh đảm bảo giao thông an toàn thông suốt. Hệ thống giao thông tuân theo định hướng Quy hoạch khu vực đã duyệt.

· Các tuyến đường theo quy hoạch chi tiết tối thiểu lộ giới 16m (Theo quyết định số 73/2012/QĐ-UBND, ngày 22/10/2012);

· Quy định về đường trong Khu công nghiệp: Tốc độ tính toán 40-60km/h; Độ rộng làn xe tính toán 3,75m; Tỷ lệ 15- 22%;
· Lưu ý: Nghiên cứu hệ thống giao thông nội đồng hiện có, đảm bảo việc thực hiện dự án không làm ảnh hưởng đến việc canh tác và sinh hoạt của dân cư trong khu vực quy hoạch.

4.3.3. Cấp điện

- Nguồn cấp điện: dự kiến lấy từ trạm điện 110/35/22 KV Quế Võ 5 theo quy hoạch.

	TT
	Loại công nghiệp
	Chỉ tiêu (kW/ha)

	1
	Công nghiệp
	250

	2
	Đất kho tàng
	50


4.3.4. Cấp nước

· Tuân theo các Quy hoạch chuyên ngành được duyệt, đảm bảo chỉ tiêu tối thiểu  20m3/ha-ngày đêm cho tối thiểu 70% diện tích.
· Lưu lượng cấp nước PCCC đảm bảo > 15l/s, số lượng đám cháy > 02 đám, áp lực nước >10m, bán kính chữa cháy là 150m, đường ống chính >100mm
4.3.5. Thoát nước thải

· Nhu cầu thu gom và xử lý nước thải công nghiệp phải lớn hơn hoặc bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước cho công  nghiệp.

· Quy định xử lý nước thải: Nước thải sinh hoạt và khu công nghiệp phải được xử lý riêng, đảm bảo các quy định tại các quy chuẩn về chất lượng nước thải hiện hành; Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải phải được thu gom, xử lý hoặc vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung.

· An toàn môi trường và vị trí nhà máy xử lý nước thải: đảm bảo khoảng cách theo quy định, vị trí ở cuối nguồn và cuối hướng gió.

· Quy mô nhà máy: 0,2 ha/ 1.000 m3.ng.đ

4.3.6. Thông tin liên lạc: 

Đấu nối hệ thống cáp viễn thông của khu vực.
4.3.7. Vệ sinh môi trường.

· Rác thải công nghiệp: Phải được thu gom, tập kết xử lý sơ bộ tại các nhà máy xí nghiệp sau vận chuyển đến các khu xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
· Rác thải sinh hoạt: xây dựng khu tập kết và xử lý rác thải đảm bảo về quy mô, khoảng cách theo quy định. Chỉ tiêu 0,8 kg/người.ngày; tỷ lệ thu gom 100%. Rác thải của các nhà máy theo quy định hiện hành;
· Nghĩa trang: Cần có giải pháp đối với các Nghĩa trang hiện có của các thôn thuộc xã Đức Long nằm trong khu quy hoạch. Nghiên cứu các giải pháp và phương án mở rộng nghĩa trang để sử dụng đến thời điểm huyện xây dựng và vận hành được khu nghĩa trang tập trung của huyện.

CHƯƠNG V.
ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
5.1. Tính chất của khu vực quy hoạch:
· Là khu công nghiệp tập có đầy đủ các khu vực chức năng: Công cộng; Cây xanh; hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bãi đỗ xe; Đất xây dựng nhà máy.

5.2. Quan điểm và nguyên tắc thiết kế.

5.2.1. Khu công nghiệp Quế Võ II – Giai đoạn 2 là một trong những Khu công nghiệp quan trọng của tỉnh Bắc Ninh. Khu công nghiệp tạo ra một quỹ đất công nghiệp cho các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tới đầu tư. 
5.2.2. Định hướng không gian chung:

· Là khu công nghiệp được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường.
· Ưu tiên các vị trí để xây dựng, thúc đảy các hoạt động thương mại, dịch vụ và công cộng.
· Môi trường cảnh quan có nét đặc trưng trên cơ sở khai thác tối đa các cảnh quan hiện có, đặc biệt là các điểm nhìn, hướng nhìn khi tiếp cận trên các tuyến đường phía tuyến đường QL18 và QL18 mới.
5.2.3. Các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật về sử dụng đất, hạ tầng xã hội của đồ án phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, về cơ bản phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được xác định ở đồ án Quy hoạch chung.

5.2.4. Gắn kết hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật hiện có của khu vực xung quanh với dự án thành một mạng lưới hoàn chỉnh.

5.3. Cơ cấu tổ chức không gian.
5.3.1. Phân khu chức năng.
· Khu vực xây dựng Khu công nghiệp gồm:
+ Khu đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ;

+ Khu đất xây dựng nhà máy, kho tàng;

+ Khu đất cây xanh;

+ Đất xây dựng các khu kỹ thuật;
+ Đất giao thông;

5.3.2. Định hướng phát triển không gian.

a) Bố cục các khu chức năng, các trục không gian chính.

· Toàn bộ khu quy hoạch cơ bản được triển khai tổ chức theo hai trục không gian chính: Trục Bắc - Nam là các trục đường nối từ đường QL18 vào khu quy hoạch. Trục Đông - Tây là trục đường xương cá vuông góc với trục đường chính..
· Từ các hướng tổ chức không gian, bố trí các trục đường, các tuyến đường phụ chạy song song và vuông góc, tạo ra hệ trục không gian ô bàn cờ.

· Bố cục khu vực thương mại, dịch vụ, công cộng phục vụ cho khu công nghiệp: Ưu tiên các vị trí đường vào từ đường QL18 để bố trí các công trình thương mại, dịch vụ lớn.
· Bố cục cây xanh công viên, hồ nước: bố trí trên hướng Bắc khu công nghiệp.
· Bố cục khu vực đất giành cho nhà máy: các khu đất giành cho xây dựng nhà máy được bố trí ở các vị trí phù hợp, thuận tiện việc khái thác sử dụng.
· Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật được bố trí ở các vị trí thích hợp, cuối hướng gió, thuận tiện cho vận chuyển. Mạng lưới giao thông phân bố đều, liên hoàn và được thiết kế để đấu nối với hệ thống giao thông xung quanh.

b) Bố cục hệ thống không gian mở.

· Hệ thống không gian mở trong khu quy hoạch là sự kết hợp giữa hệ thống giao thông với hệ thống không gian mở của công viên, cây xanh, mặt nước và các công trình có mật độ xây dựng thấp.

· Cây xanh phải được tổ chức liên thông với nhau.

· Hình thành tuyến không gian mở dọc theo trục đường chính từ đường QL18 vào khu quy hoạch.

c) Bố cục hệ thống các công trình nhà máy.

· Hệ thống các công trình nhà máy được bố trí dọc các trục đường trong khu đất công nghiệp.

d) Phân vùng theo chiều cao.

· Khu vực không xây dựng công trình, hoặc công trình thấp tầng: tại các khu công viên và cây xanh cách ly.

· Khu vực xây dựng công trình có tầng cao trung bình: khu vực xây dựng nhà máy.

· Khu vực xây dựng các công trình cao tầng: khu vực công cộng, nhà điều hành, dịch vụ.

5.3.3. Quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp
Tổng diện tích: 2.776.458,30 m2 trong đó bao gồm:

·  Đất khu hành chính, dịch vụ: Đất khu điều hành và dịch vụ được bố trí tại trục đường chính từ đường QL18 vào khu quy hoạch, đây là khu đất bố trí nhà điều hành, ngân hàng, văn phòng, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm.... Tổng diện tích đất điều hành là 41.945,20 m2 chiếm 1,51% diện tích đất quy hoạch.
	Stt
	Kí hiệu
	Loại Đất
	Diện tích
	Tỉ lệ
	Tầng cao tối đa
	Mật độ XD tối đa

	
	
	
	(m2)
	(%)
	(Tầng)
	(%)

	I
	 
	Công trình hành chính, dịch vụ
	41.945,20
	1,51
	 
	 

	1
	HCDV1
	Đất khu hành chính, dịch vụ
	14.777,61
	 
	9
	40

	2
	HCDV2
	Đất khu hành chính, dịch vụ
	27.167,59
	 
	9
	40


	· Đất khu nhà máy kho tàng: Bao gồm các lô đất xây dựng nhà máy sản xuất, kho tàng. Tổng diện tích đất là 1.940.544,80 m2 chiếm 69,89% diện tích đất khu quy hoạch.
Stt
	Kí hiệu
	Loại Đất
	Diện tích
	Tỉ lệ
	Tầng cao tối đa
	Mật độ XD tối đa

	
	
	
	(m2)
	(%)
	(Tầng)
	(%)

	II
	 
	Nhà máy, kho tàng
	1.940.544,80
	69,89
	 
	 

	1
	CN1
	Đất nhà máy, kho tàng
	202.850,32
	 
	5
	70

	2
	CN2
	Đất nhà máy, kho tàng
	481.976,31
	 
	5
	70

	3
	CN3
	Đất nhà máy, kho tàng
	597.850,74
	 
	5
	70

	4
	CN4
	Đất nhà máy, kho tàng
	119.131,38
	 
	5
	70

	5
	CN5
	Đất nhà máy, kho tàng
	249.876,57
	 
	5
	70

	6
	CN6
	Đất nhà máy, kho tàng
	59.975,91
	 
	5
	70

	7
	CN7
	Đất nhà máy, kho tàng
	108.724,45
	 
	5
	70

	8
	CN8
	Đất nhà máy, kho tàng
	120.159,12
	 
	5
	70


· Đất cây xanh: Là đất xây dựng khu cây xanh công viên, hồ điều hòa và cây xanh cách ly. Diện tích 2.776.458,30 m2, chiếm 10,78% diện tích đất quy hoạch.

	Stt
	Kí hiệu
	Loại Đất
	Diện tích
	Tỉ lệ
	Tầng cao tối đa
	Mật độ XD tối đa

	
	
	
	(m2)
	(%)
	(Tầng)
	(%)

	A
	Đất khu công nghiệp
	2.776.458,30
	 
	 
	 

	III
	 
	Cây xanh
	299.309,40
	10,78
	 
	 

	1
	CX1
	Cây xanh
	11.229,93
	 
	 
	5

	2
	CX2
	Cây xanh
	27.100,44
	 
	 
	5

	3
	CX3
	Cây xanh
	70.126,00
	 
	 
	5

	4
	CX4
	Cây xanh
	30.519,44
	 
	 
	5

	5
	CX5
	Cây xanh
	20.286,34
	 
	 
	5

	6
	CX6
	Cây xanh
	6.990,27
	 
	 
	5

	7
	CX7
	Cây xanh
	9.875,46
	 
	 
	5

	8
	CX8
	Cây xanh
	10.799,48
	 
	 
	5

	9
	CX9
	Cây xanh
	55.259,84
	 
	 
	5

	10
	CX10
	Cây xanh
	32.678,22
	 
	 
	5

	11
	CX11
	Cây xanh
	6.282,49
	 
	 
	5

	12
	CX12
	Cây xanh
	4.128,01
	 
	 
	5

	13
	CX13
	Cây xanh
	14.033,48
	 
	 
	5


· Đất các khu kỹ thuật: Bao gồm đất xây dựng nhà máy xử lý nước thải và VSMT, đất xây dựng nhà máy cấp nước, trạm điện. Tổng diện tích là 74.783,70 m2, chiếm 2,69% tổng diện tích đất quy hoạch.
	Stt
	Kí hiệu
	Loại Đất
	Diện tích
	Tỉ lệ
	Tầng cao tối đa
	Mật độ XD tối đa

	
	
	
	(m2)
	(%)
	(Tầng)
	(%)

	V
	 
	Các khu kỹ thuật
	74.783,70
	2,69
	 
	 

	1
	HT1
	Đất nhà máy nước
	26.220,00
	 
	3
	60

	2
	HT2
	Đất khu sử lý nước thải
	38.615,70
	 
	3
	60

	3
	HT3
	Đất trạm điện
	9.948,00
	 
	3
	60


· Đất giao thông: Bao gồm đất giao thông đối ngoại, giao thông đối nội và các bãi đỗ xe. Diện tích là 398.589,60 m2, chiếm 14,36% tổng diện tích đất quy hoạch.
	Stt
	Kí hiệu
	Loại Đất
	Diện tích
	Tỉ lệ
	Tầng cao tối đa
	Mật độ XD tối đa

	
	
	
	(m2)
	(%)
	(Tầng)
	(%)

	VI
	 
	Giao thông
	398.589,60
	14,36
	 
	 

	1
	 
	Đất bãi đỗ xe
	66.381,00
	 
	 
	-

	1.1
	P1
	Đất bãi đỗ xe
	29.929,50
	 
	1
	5

	1.2
	P2
	Đất bãi đỗ xe
	11.210,00
	 
	1
	5

	1.3
	P3
	Đất bãi đỗ xe
	25.241,50
	 
	1
	5

	2
	 
	Đường giao thông 
	332.208,60
	 
	 
	-


5.4. Tổng hợp sử dụng đất toàn bộ khu quy hoạch:

	BẢNG TỔNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT

	Stt
	Kí hiệu
	Loại Đất
	Diện tích
	Tỉ lệ
	Tầng cao tối đa
	Mật độ XD tối đa

	
	
	
	(m2)
	(%)
	(Tầng)
	(%)

	A
	Đất khu công nghiệp
	2.776.458,30
	100,00
	 
	 

	1
	HCDV
	Công trình hành chính, dịch vụ
	41.945,20
	1,51
	9
	40

	2
	CN
	Đất nhà máy, kho tàng
	1.940.544,80
	69,89
	5
	70

	3
	CX
	Cây xanh
	299.309,40
	10,78
	-
	5

	4
	MN
	Mặt nước
	21.285,60
	0,77
	-
	-

	5
	HT
	Các khu kỹ thuật
	74.783,70
	2,69
	3
	60

	6
	 
	Giao thông
	398.589,60
	14,36
	-
	-

	6.1
	 
	Đất bãi đỗ xe
	66.381,00
	2,39
	1
	5

	6.2
	 
	Đường giao thông
	332.208,60
	11,97
	-
	-

	B
	Đất hoàn trả kênh tiêu thủy lợi
	80.279,20
	 
	 
	 

	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT LẬP QUY HOẠCH
	2.856.737,50
	 
	 
	 


5.5. Quản lý kiến trúc và xây dựng công trình.
· Các công trình xây dựng phải được thiết kế tuân thủ chỉ giới xây dựng được duyệt.
· Các công trình xây dựng phải tuân theo các chỉ tiêu của Hồ sơ thiết kế đô thị được duyệt kèm theo đồ án quy hoạch.
5.6. Phân kỳ đầu tư, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.


a) Phân kỳ đầu tư.

· Giai đoạn I: xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

· Giai đoạn II: xây dựng các nhà máy.

· Giai đoạn III: xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục còn lại.

b) Các dự án ưu tiên đầu tư.

· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Chuẩn bị kỹ thuật; Giao thông; Cấp điện; Nhà máy và hệ thống cấp nước sạch; Thoát nước; Thu gom xử lý nước thải, rác thải; Cây xanh, công viên.

· Xây dựng các nhà máy theo các dự án thứ cấp.
5.7. Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc và thiết kế đô thị.
5.7.1. Nguyên tắc chung.
· Xác định được hướng nhìn chính của khu quy hoạch và công trình điểm nhấn cho khu quy hoạch.

· Quy định cụ thể chiều cao tầng cho các công trình cụ thể, trong từng lô đất.

· Xác định khoảng xây lùi trên từng tuyến đường và các ngã giao của đường giao thông.

· Quy định cụ thể về hình khối, hình thức công trình, quy định về màu sắc, các yêu cầu đối với vật liệu xây dựng công trình.

· Quy định độ cao vỉa hè, độ cao nền xây dựng công trình.
· Xây dựng các yêu cầu về quản lý kiến trúc theo nội dung của đồ án quy hoạch, cụ thể tới từng công trình, từng tuyến đường, từng khu vực.

5.7.2. Không gian kiến trúc toàn khu: được tổ chức theo kiểu không gian vuông góc, ô bàn cờ, bao gồm các chức năng khác nhau được bố trí để tạo nên một khu vực có kiến trúc đồng nhất:
· Khu vực quy hoạch có chức năng công nghiệp: Cần có sự thống nhất về không gian kiến trúc toàn khu qua hệ thống trục giao thông và hành lang cây xanh. Tăng cường diện tích trồng cây xanh ở các khu đất xây dựng công trình, ở các công viên cây xanh và trên các đường phố để đạt một tỷ lệ cây xanh lớn, từ đó hình thành khu quy hoạch đồng bộ, bền vững, nhiều cây xanh, mặt nước.
· Khu vực có các trục không gian chính: Tuyến đường 52 m  chạy theo hướng Nam – Bắc nối từ đường QL18 đi vào trung tâm của khu quy hoạch. Đây là tuyến đường bố trí khu điều hành, dịch vụ, thương mại.
· Hình ảnh khu quy hoạch được thể hiện qua kiến trúc các công trình hành chính, dịch vụ và các khu nhà điều hành trong từng lô đất.
· Trong khu quy hoạch, cụm công trình nhà máy được tổ chức phù hợp với khu đất tạo nên các không gian đa dạng nhưng đồng nhất.
5.7.3. Các không gian trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng.

a) Khu vực không gian tạo điểm nhấn:

·  Cụm công trình hành chính, dịch vụ phía đường vào khu quy hoạch, tại đây bố trí các công trình điều hành và các công trình thương mại dịch vụ lớn.
· Không gian kiến trúc cảnh quan theo tuyến:
·  Tuyến không gian dọc trục đường trung tâm nối từ đường QL18 vào khu quy hoạch: với chức năng là công trình nhà điều hành, nhà dịch vụ, các công trình thống nhất về khoảng lùi. Khu vực ngoại thất được bố trí cây xanh, mặt nước và các không gian cho các hoạt động giao tiếp của con người.
·  Tuyến không gian dọc theo trục chính hướng Nam- Bắc: xây dựng các nhà máy có sự đồng nhất về khoảng lùi, hình khối và màu sắc, cuối tuyến đường là khu vực nút giao thông trung tâm.


b) Không gian cảnh quan các khu điển hình:
·  Kiến trúc công trình hành chính, dịch vụ:


+ Kiến trúc hiện đại, bền vững phù hợp với tính chất khu công nghiệp.

+ Không gian kiến trúc cảnh quan ngoài công trình (cây xanh sân vườn) tổ chức hoàn thiện để tôn công trình đồng thời để tạo sự hài hoà với tổng thể không gian kiến trúc của toàn cụm công trình.

+ Yêu cầu phải có không gian kiến trúc lớn, mặt bằng linh hoạt thay đổi dễ dàng để phù hợp với đặc thù kinh doanh của các ngành hàng khác nhau.


+ Kiến trúc hiện đại đơn giản, khúc triết, đường nét mạch lạc phù hợp với yêu cầu hoạt động hấp dẫn của công trình.

+ Tổ hợp tầng cao khu hành chính, dịch vụ từ 2-9 tầng tạo điểm nhấn cho không gian trục chính.


+ Mầu sắc công trình: Chủ yếu dùng các mầu trung tính, có tông độ nhạt như màu ghi đá, mằu trắng, màu xanh dương kết hợp với một số màu mạnh như màu đỏ đun, màu xanh lam, màu da cam... nhằm làm nổi bật công trình tạo ấn tượng thu hút khách hàng.


+ Tổ chức không gian cây xanh và sân vườn để tạo không gian hài hoà.
CHƯƠNG VI.
QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

6.1. Chuẩn bị kỹ thuật.
6.1.1. San nền.


a) Cơ sở thiết kế.

· Bản đồ tỉ lệ 1/500 hiện trạng địa hình khu đất quy hoạch

· Phương án quy hoạch sử dụng đất của khu.

· QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

· QCXDVN 01: 2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD;

· Cốt cao độ hiện trạng khu vực lân cận.

· Tài liệu thủy văn của khu vực thiết kế.

· Căn cứ quy hoạch Chung đã được phê duyệt.


b) Nguyên tắc thiết kế.

· Phù hợp với tổ chức hệ thống thoát nước mưa, hệ thống tiêu thuỷ lợi và hệ thống công trình bảo vệ khu đất khỏi ngập lụt.

· Đảm bảo độ dốc đường theo tiêu chuẩn.

· Tận dụng đến mức cao nhất địa hình tự nhiên, giữ được lớp đất màu, cây xanh hiện có, hạn chế khối lượng đào đắp và hạn chế chiều cao đất đắp. 

· Đối với những khu đô thị hiện có, những khu vực đã có mật độ xây dựng tương đối cao, có cốt nền tương đối ổn định, công tác quy hoạch chiều cao phải phù hợp với hiện trạng xây dựng.


c) Giải pháp thiết kế.

· Theo số liệu thiết kế của trạm bơm Phúc Lộc mực nước min thiết kế là 2,0m, mực nước max thiết kế 4,3m và mực nước theo dõi 3,7-3,9m. Theo QCXDVN01-2019- mục 3.1.4. Các yêu cầu đối với các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác - Cao độ khống chế tôn nền tối thiểu phải cao hơn mức nước tính toán tối thiểu 0,3m đối với đất dân dụng và 0,5m đối với đất công nghiệp.

· Khu công nghiệp được quy hoạch với cao độ thiết kế thấp nhất tim đường giao thông là 4,5m đảm bảo không bị ngập úng và giảm thiểu khối lượng san lấp.

· Thiết kế san nền sơ bộ trong các lô đất theo phương pháp đường đồng mức thiết kế với chênh cao giữa 2 đường đồng mức liền kề là 0.1m, độ dốc san nền i(0,2% để đảm bảo thoát nước tự chảy.
·  Cao độ san nền thiết kế theo chế độ thủy văn và thông số thiết kế của trạm bơm Phúc Lộc và cao độ hiện trạng của khu dân cư lân cận, theo đó cốt cao độ thiết kế tại nút giao thông trung bình 4,5 m.
· Vật liệu san nền sử dụng vật liệu thông dụng tại đại phương, đầm chặt K=0,85. Khi thi công tiến hành san nền theo từng lớp  30cm-50cm, tưới nước đầm chặt đạt K=0,85 sau đó mới tiến hành san nền lớp tiếp theo.

6.1.2. Thoát nước mưa.


a) Cơ sở thiết kế.

· QCXDVN 01: 2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD;

· QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

· TCVN 7957 – 2008: Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình-Tiêu chuẩn thiết kế.

b) Phương án thoát nước.

· Hệ thống thoát nước được thiết kế nhằm giải quyết việc thoát nước mưa cho toàn bộ khu quy hoạch, khu dân cư lân cận và hệ thống tưới tiêu nông nghiệp .

· Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng theo tiêu chuẩn thoát nước đô thị, và được thiết kế theo kiểu mạng thoát nước riêng hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống cống được đặt ngầm dưới vỉa hè hoặc lòng đường hoặc ngầm dưới khu vực cảnh quan.

· Hướng thoát nước từ Nam lên Bắc, nước được thu gom bằng hệ thống cống thoát nước sau đó thoát vào các mương thoát nước quanh khu quy hoạch.
· Hệ thống mương thoát nước kết hợp với mương tười tiêu nông nghiệp được thiết kế quy hoạch về hướng tuyến, quy mô mặt cắt, thông số kỹ thuật theo văn bản thỏa thuận với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh. ( Văn bản số 2125/SNN-KHTC ngày 30/12/2020)

c) Cấu tạo mạng lưới thoát nước.

· Là hệ thống cống BTCT được thiết kế trên nguyên tắc tự chảy. Các tuyến cống được bố trí trên vỉa hè, nước mưa trên mặt đường được thu vào hố thu qua các cửa chắn rác đặt cạnh lề đường, Khoảng cách giữa các hố ga trung bình 30-60 m phụ thuộc vào quy hoạch bố trí các khu đất trong khu vực và độ dốc của các tuyến đường giao thông.

·  Độ sâu chôn cống tối thiểu theo quy chuẩn.


d) Tính toán thủy lực hệ thống thoát nước.

Công thức tính toán lưu lượng nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn và được tính theo công thức:

Q = q x C x F


Trong đó:  


C: Hệ số dòng chảy phụ thuộc loại mặt phủ lấy theo bảng 3-4 TCVN 7957-2008, C=0,5.


Q: Lưu lượng nước tính toán (l/s)


F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha)
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q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

                   q =  


Trong đó:


- A,C,b,n: Hệ số phụ thuộc khí hậu tường địa phương, lấy theo phụ lục II TCVN 7957-2008,

- P: Chu kỳ lặp lại trận mưa;


- t: Thời gian dòng chảy mưa tính bằng phút, được xác định theo công thức:

                               t = t0   + t1   + t2

Trong đó: 


- t0: Thời gian nước mưa chảy trên bề mặt đến rãnh đường lấy t0  =10ph


- t1: Thời gian nước chảy theo rãnh đường đến giếng thu (ph)

                          t1    =0,021L1/ V1              


- L1: Chiều dài rãnh đường (m), V1: Vận tốc nước chảy ở cuối rãnh đường (m/s). Sơ bộ lấy t1 = 3 phút


- t2: Thời gian nước chảy trong cống đến tiết diện tinh toán

                          t2   = 0,017


- L2: Chiều dài mỗi đoạn cống tính toán (m), V2 vận tốc chảy trong mỗi đoạn cống tương ứng (m/s)


- Việc tính toán thuỷ lực để tìm ra kích thước cho hệ thống cống thoát nước mưa dựa theo công thức Maning:


Qtt  = Q = ω*v và v = C x (Rxi)1/2

Trong đó:


v:  Vận tốc nước chảy trong cống;


n:  Độ nhám thành cống;


R: Bán kính thuỷ lực;


ω: Diện tích mặt cắt ướt;


i:   Độ dốc đáy cống;

6.2. Giao thông.

6.2.1. Cơ sở thiết kế.

· QCXDVN 01: 2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD;

· QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

· TCXDVN 104 - 2007: Đường đô thị -Yêu cầu thiết kế;
· TCVN 4054 -2005: Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế.
6.2.2. Mạng lưới giao thông.

* Yêu cầu chung:

- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh và đường huyện.

- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng khác.

- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh, Quốc lộ tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất và giữa các các khu công nghiệp với nhau.

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.

*  Giải pháp thiết kế:

- Thiết kế mạng lưới giao thông theo dạng mạng ô ban cờ, với mặt cắt ngang đường rộng đảm bản giao thông thuận lợi.

- Phân cấp rõ ràng đường chính, phụ trong khu. 

- Hệ thống giao thông thiết kế theo tiêu chuẩn đường khu công nghiệp.

- Khu công nghiệp được thiết kế bố trí các bãi xe tĩnh đảm bảo quy mô theo quy định. 
* Giao thông đối ngoại:

+ Đường Quốc lộ 18 hiện trạng nằm sát ranh giới phía Nam của khu công nghiệp, mặt cắt ngang điển hình theo quy hoạch rộng 46m = 2x15m + 2x6m + 4m (dải phân cách giữa). Trong ranh giới quy hoạch, bố trí đường gom QL.18 với mặt cắt ngang điển hình rộng 29,5m (= 6m + 15m + 8,5m);

* Giao thông nội bộ khu công nghiệp: Các tuyến đường nội khu được thiết kế theo dạng ô bàn cờ đảm bảo đi lại thuận tiện mặt cắt lòng đường tối thiểu 7,5m.
- Các mặt cắt ngang điển hình:
+ Tuyến đường trục hướng Bắc - Nam kết nối từ QL.18 vào khu công nghiệp có mặt cắt ngang điển hình Đ1 rộng 52m = 2x10,5m (lòng đường) + 2x8m (hè đường) + 15m (kênh nước giữa đường). Cần thỏa thuận, xin phép Bộ Giao thông vận tải để đấu nối với QL.18;

+ Tuyến đường trục hướng Đông – Tây kết nối với tuyến đường huyện (đoạn từ QL.18 đi làng nghề xã Phù Lãng) có mặt cắt ngang điển hình Đ2 rộng 42m = 2x10,5m (lòng đường) + 2x8m (hè đường) + 5m (dải phân cách giữa);

 + Mặt cắt Đ3: 22.5m = (6,0m + 10,5m +6,0m).

+ Mặt cắt Đ4: 24,0m   = (6,0m+ 12,0m +6,0 m).
+ Mặt cắt Đ5 :36,0m= (5,0m+ 7,5m +11,0m ( dải phân cách giữa )+7,5m+5,0m).

- Giao thông tĩnh: Bố trí 03 bãi đỗ xe tập trung với quy mô diện tích khoảng 6,63ha.
	Stt
	Kí hiệu
	Loại Đất
	Diện tích

	
	
	
	(m2)

	1
	 
	Đất bãi đỗ xe
	66.381,00

	1.1
	P1
	Đất bãi đỗ xe
	29.929,50

	1.2
	P2
	Đất bãi đỗ xe
	11.210,00

	1.3
	P3
	Đất bãi đỗ xe
	25.241,50


6.2.3. Cắm mốc xây dựng và chỉ giới đường đỏ

a). Cắm mốc đường: Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường tại các ngã giao nhau trong bản đồ Quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/2.000 được phê duyệt.

b). Chỉ giới đường đỏ: Chỉ giới đường đỏ của các tuyến tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới đã được xác định trong đồ án quy hoạch với mặt cắt ngang đường giao thông và thể hiện trong bản đồ "Quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng " tỷ lệ 1/2.000.



(Xem trong  bản vẽ quy hoạch giao thông - chỉ giới xây dựng)

6.2.4. Các chỉ tiêu thiêt kế.


a) Mật độ mạng lưới đường phố. ( (km/ km2).

· Được xác định bằng tỷ số giữa tổng chiều dài của mạng lưới đường phố trên diện tích khu dân cư. Mật độ mạng lưới hợp lý sẽ đảm bảo tốc độ giao thông cao nhất, quan hệ giao thông thuận tiện, an toàn.

( = (L/ F (km/ km2)

Trong đó:  
(L - Tổng chiều dài đường phố (km)




F - Diện tích khu quy hoạch (km2)



( ( = 3.977 (km/ km2)



b) Mật độ diện tích đường phố. ( (%)

· Mật độ diện tích đường phố là chỉ tiêu được xác định bằng tỷ số giữa tổng diện tích đất giao thông trên diện tích đất của toàn khu. 

·  Khu công nghiệp ( ( = 20.98 (%)
·  Khu nhà ở ( ( = 19.69 (%)
6.3. Cấp điện.

6.3.1. Cơ sở thiết kế

· Các quy định hiện hành của Công ty điên lực trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện.

· QCXDVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

· QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật. 

· Tiêu chuẩn Xây Dựng Việt Nam TCXDVN 259: 2001 Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị.

· Tiêu chuẩn Xây Dựng Việt Nam TCXDVN 333: 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị.

· Nghị định số 81/2009 NĐ-CP, ngày 12/10/2009 của chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

· Các quy định của Tổng công ty điện lực Miền Bắc trong công tác quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện.

6.3.2. Dự báo nhu cầu phụ tải

· Căn cứ vào mục đích sử dụng đất của dự án Khu công nghiệp Quế Võ 2 – giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh chủ yếu là đất cho thuê xây dựng các nhà máy công nghiệp. Căn cứ vào nhu cầu dự báo sự phát triển của khu công nghiệp và yêu cầu của chủ đầu tư.

· Căn cứ theo tiêu chuẩn “QCVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”. Ta có bảng chỉ tiêu cấp điện.
	TT
	Tên phụ tải
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Đất công nghiệp
	kW/ha
	250

	2
	Đất Khu điều hành
	W/m2
	30

	3
	Đất khu dịch vụ
	W/m2
	30

	6
	Chiếu sáng cây xanh
	W/ m2
	0,5

	7
	Chiếu sáng giao thông
	W/ m2
	1,0


· Bảng tổng hợp phụ tải:

Tổng nhu cầu điện cho Khu công nghiệp Quế Võ II tỉnh Bắc Ninh là:
	TT
	Phụ tải
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu cấp điện
	Công suất (kW)

	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình hành chính, dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình hành chính, dịch vụ
	     14.778 
	m2
	30 W/m2
	443

	 
	Đất khu hành chính, dịch vụ
	      7.168 
	m2
	30 W/m2
	815

	2
	Nhà máy, kho tàng
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	       20,29 
	ha
	250 kW/ha
	5.071

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	       48,20 
	ha
	250 kW/ha
	12.049

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	       59,79 
	ha
	250 kW/ha
	14.946

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	       11,91
	ha
	250 kW/ha
	2.978

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	       24,99
	ha
	250 kW/ha
	6.247

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	         6,98 
	ha
	250 kW/ha
	1.745

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	       10,52 
	ha
	250 kW/ha
	2.630

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	       11,39 
	ha
	250 kW/ha
	2.848

	3
	Cây xanh
	        29,93
	ha
	5 kW/ha
	150

	4
	Các khu kỹ thuật
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất nhà máy nước
	     26.220 
	m2
	300 kW/CT
	300

	 
	Đất khu xử lý nước thải
	     38.616 
	m2
	300 kW/CT
	300

	 
	Đất trạm điện
	       9.948 
	m2
	300 kW/CT
	300

	5
	Giao thông, bãi đỗ xe
	         39,9 
	ha
	10 kW/ha
	399

	TỔNG CÔNG SUẤT QUY HOẠCH:
	51.220


· Tổng nhu cầu điện cho Khu công nghiệp Quế Võ II giai đoạn 2 tỉnh Bắc Ninh là:

Ptt = 51.220 kW.

· Hệ số công suất: 0,85
· Công suất biểu kiến tính toán Stt = 60.300 kVA.

6.3.3. Nguồn điện và lưới điện:

·  Nguồn điện:

· Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch dự kiến lấy trạm biến áp 110/35/22kV – Quế Võ 5 công suất 2x63MVA xây dựng mới. 

· Chủ đầu tư sẽ thoả thuận với Tổng công ty điện lưc miền Bắc về nguồn và phương án cấp điện 22kV.

·  Lưới điện 35/22kV:

· Thiết kế hệ thống cung cấp điện Khu công nghiệp Quế Võ II sử dụng hệ thống lưới điện 22kV được thiết kế theo dạng vòng kết hợp hình tia, phân nhánh.

· Từ trạm biến áp 110kV xây dựng 08 đường điện trên không 22kV, mạch kép trục chính cấp điện cho các nhà máy, khu dịch vụ, nhà ở trong khu vực.

· Các trạm biến áp của các nhà máy được đấu nối vào đường trục trên tùy theo công suất của nhà máy. Vị trí các trạm biến áp sẽ được thiết kế sau cho phù hợp với quy hoạch của từng nhà máy.

· Trạm biến áp sử dụng loại trạm trụ, trạm xây, trạm kiosk, trạm treo được bố trí phù hợp, đảm bảo hành lang an toàn, mỹ quan.
· Các đường điện trên không 35kV hiện trạng không phù hợp với quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất được dỡ bỏ, dịch chuyển thay mới bằng các tuyến 35kV mới đảm bảo ổn định cho dân cư hiện trạng. 

6.3.4. Hệ thống chiếu sáng giao thông.

·  Nguồn điện và tủ điện chiếu sáng:

· Nguồn cấp điện cho hệ thống chiếu sáng lấy từ tủ điện tổng của trạm biến áp chiếu sáng đường hoặc trạm biến áp của các khu công cộng. Cáp điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC tiết diện 6-50mm2.

· Điều khiển hệ thống đèn đường là tủ điều khiển chiếu sáng trọn bộ 100A, có ngăn chống tổn thất để lắp công tơ đếm điện với chế độ đóng cắt tự động theo thời gian (để tiết kiệm điện). 


Buổi tối ( từ 18 h - 23h )           : 
Đóng 100% số đèn.


Đêm khuya ( từ 23h - 6h )        : 
Tắt 2/3 số đèn.


Khi vận hành thời gian đóng cắt đèn sẽ thay đổi theo các mùa trong năm

·  Bố trí chiếu sáng:
· Những đoạn đường đơn có mặt cắt mỗi lòng đường rộng 10,5m thì bố trí chiếu sáng một bên vỉa hè bố trí bằng đèn LED 160W, cột đèn cao 11m với khoảng cách trung bình giữa các cột từ 35 m.

· Những đoạn đường đôi có mặt cắt mỗi lòng đường rộng 7,5m, giữa là giải phân cách rộng 5m, hè mỗi bên là 5m thì bố trí chiếu sáng một bên vỉa hè bố trí bằng đèn LED 120W, cột đèn cao 8m với khoảng cách trung bình giữa các cột từ 30 m, trên giải phân cách bố trí đèn tứ cầu.

· Những đoạn đường đôi có mặt cắt mỗi lòng đường rộng 10,5m, giữa là giải phân cách rộng 5m, vỉa hè mỗi bên là 5m thì bố trí chiếu sáng hai bên vỉa hè đường đèn LED 160W, cột đèn cao 11m, khoảng cách giữa các cột trung bình 35 m, trên giải phân cách bố trí đèn tứ cầu.

·  Hệ thống tiếp địa chiếu sáng.

· Bảo vệ chống ngắn mạch và quá tải: Các cáp trục được bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch 2 cấp tại tủ điện và bảng điện cửa cột. Tại bảng điện cửa cột sử dụng aptomat 6A bảo vệ cho từng đèn.

· Nối đất: Tất cả các chi tiết kim loại không mang điện được tiếp đất an toàn với điện trở Rz ≤ 10 ôm bằng cách mỗi cột thép được nối với 01 cọc tiếp địa V63x63x6x1500 mm. Tiếp địa của tất cả các cột chiếu sáng dựng mới được nối liên hoàn bằng dây đồng M10. 

· Tiếp đất lặp lại: Tại tủ điều khiển chiếu sáng và một số vị trí cột được bố trí 01 bộ tiếp địa lập lại T4C-1,5 gồm 4 cọc sắt mạ kẽm V63x63x6 dài 1500mm (chi tiết xem bản vẽ mặt bằng).

6.4. Cấp nước.

6.4.1. Cơ sở thiết kế.

· Bản đồ quy hoạch mạng lưới cấp nước được duyệt.

· QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· QCXDVN 01:2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

· TCXDVN 33: 2006 Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế;

· Các bảng tính toán thủy lực dùng cho các loại ống cấp nước (NXB Xây Dựng);

6.4.2. Phương án cấp nước.

· Nguồn nước cấp cho khu dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy nước lấy nguồn nước mặt sông Cầu đặt tại vị trí khu đất HT: 01.

· Hệ thống đường ống cấp nước cho khu dự án được thiết kế dạng mạng vòng kết hợp nhánh cụt. 

· Mạng cấp nước được xây dựng vừa cấp nước sản xuất, sinh hoạt vừa cấp nước chữa cháy, hệ thống các trụ cứu hỏa được lắp đặt ngay trên các đường ống cấp nước chính với khoảng cách giữa các trụ trung bình là 120 m.

· Tại các ống nhánh vào từng khu vực trên mạng lưới cấp nước, bố trí các van khóa nhằm đảm bảo việc sửa chữa vận hành dễ dàng nhanh chóng.

· Cấp nước từ hệ thống đường ống phân phối vào các đối tượng dùng nước sẽ được thực hiện bằng đai khởi thủy nhằm hạn chế tối đa sự rò rỉ và hư hại trên toàn bộ hệ thống mạng lưới.

· Sử dụng hệ thống là ống nhựa HDPE có đường kính ống từ DN 140 -DN 400mm.

6.4.3. Nhu cầu cấp nước.


- Theo QCXDVN 01:2019/BXD:

+ Tiêu chuẩn cấp nước sản xuất là: 20- 40m3/ha.ngđ.


+ Tiêu chuẩn cấp nước cung cấp cho hành chính, dịch vụ là 10% Qsx.


+ Tiêu chuẩn cấp nước cung cấp cho tưới cây, rửa đường là 8% Qsx.


+ Nước cứu hoả cho một đám cháy cho mỗi khu: 15l/s, thời gian chữa cháy 3h, số đám cháy xảy ra đồng thời: 2 đám/ khu.


+ Nước thất thoát là 15%.


+ Nước phục vụ bản thân nhà máy cấp nước là 4%.


- Trong khu công nghiệp tổng diện tích đất theo bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất được duyệt:
	Nhu cầu dùng nước 

	TT
	Đối tượng dùng nước
	Quy mô (ha,)
	Tiêu chuẩn
	Qcn

	
	
	
	(m3/ha. Ngày)
	 (m3/ngày)

	1
	Khu CN
	194,05
	22
	4.269

	2
	Rửa đường + Tưới cây
	=8%Qcn
	 
	341,54

	3
	Nước hành chính dịch vụ trong khu CN
	=10%Qcn
	 
	426,92

	4
	Dự phòng, rò rỉ
	 
	10%*(1+2+3)
	504

	5
	Nước bản thân NMXL
	 
	4%*(1+2+3+4)
	221,66

	6
	Tổng cộng
	 
	 
	5.763

	Lượng nước chữa cháy 2 đáng đồng thời trong
	216
	m3

	2h liên tục; Qcc=2x15x3.6x2=
	
	

	*Tổng nhu cầu dựng nước: 

	Qtt = Qcn+Qđt+Qcc=
	5.979,08
	(m3)

	Công suất Max =
	7.474
	m3/ngđ


Công suất toàn khu khoảng  =8.000 m3/ngđ

( dự kiến đầu tư nhà máy cấp nước quy mô 10.000 m3/ngđ)
6.5. Thông tin liên lạc

6.5.1. Cơ sở pháp lý

· Căn cứ Quyết định số 158/2001/QĐ-TTg ngày 18/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến 2010 và định hướng đến 2020;

· Đồ án điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030.

· Các tiêu chuẩn, quy phạm ngành và các tài liệu có liên quan.

6.5.2. Chỉ tiêu thiết kế

Bảng chỉ tiêu

	Đất xây dựng hành chính, thương mại dịch vụ
	150 thuê bao/ha

	Đất nhà máy, kho tàng
	50 thuê bao/ha

	Cây xanh đô thị
	10 thuê bao/ha

	Công trình đầu mối HTKT
	20 thuê bao/1 công trình


6.5.3. Dự báo nhu cầu thuê bao

· Hệ thống thông tin liên lạc bao gồm các công trình bưu chính và các công trình viễn thông.

· Phụ tải thuê bao thông tin liên lạc tính toán là thuê bao hữu tuyến, bao gồm phụ tải điện thoại cố định, thuê bao internet, thuê bao truyền hình …

	TT
	Phụ tải
	Quy mô
	Đơn vị
	Chỉ tiêu
	Nhu cầu (Thuê bao)

	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình hành chính, dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	Công trình hành chính, dịch vụ
	   14.778 
	m2
	150 thuê bao/ha
	222

	 
	Đất khu hành chính, dịch vụ
	   27.168 
	m2
	150 thuê bao/ha
	408

	2
	Đất khu hành chính, dịch vụ
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	     20,29 
	ha
	50 thuê bao/ha
	1.014

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	     48,20 
	ha
	50 thuê bao/ha
	2.410

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	     59,79 
	ha
	50 thuê bao/ha
	2.989

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	     11,91 
	ha
	50 thuê bao/ha
	596

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	     24,99 
	ha
	50 thuê bao/ha
	1.249

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	       6,98 
	ha
	50 thuê bao/ha
	349

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	     10,52 
	ha
	50 thuê bao/ha
	526

	 
	Đất nhà máy, kho tàng
	     11,39 
	ha
	50 thuê bao/ha
	570

	3
	Cây xanh
	     29,93 
	ha
	10 thuê bao/ha
	299

	4
	Các khu kỹ thuật
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất nhà máy nước
	   26.220 
	ha
	20 thuê bao/CT
	20

	 
	Đất khu xử lý nước thải
	   38.616 
	ha
	20 thuê bao/CT
	20

	 
	Đất trạm điện
	     9.948 
	ha
	20 thuê bao/CT
	20

	TỔNG CỘNG:
	10.691



Tổng số nhu cầu thuê bao khoảng: 10.700 thuê bao.

*  Nguyên tắc thiết kế:

· Cập nhật các tuyến cáp trục trong phạm vi nghiên cứu theo các quy hoạch đã được phê duyệt.

· Thiết kế đến tủ cáp thuê bao.

· Dự kiến số lượng, vị trí các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS).

· Thiết kế quy hoạch mạng cáp trung kế trên cơ sở các số liệu sử dụng đất, đảm bảo cung cấp tín hiệu thông tin ổn định cho toàn bộ các phụ tải thuê bao trong ranh giới nghiên cứu và kết nối đồng bộ với mạng lưới cáp trung kế xung quanh.

* Nguyên tắc bố trí các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS)

· Trạm BTS sử dụng loại thân thiện môi trường

· Trạm BTS ưu tiên lắp đặt ở các khu đất công cộng, khu cây xanh công viên, gần đường giao thông và trung tâm vùng phục vụ. Khoảng cách giữa các trạm khoảng 350-400m.
* Mạng lưới cáp quang và tủ cáp thuê bao:

· Các trạm BTS liên kết với tổng đài điều khiển (tổng đài Host) bằng các tuyến cáp trục xây dựng dọc các tuyến đường quy hoạch.

· Từ trạm BTS xây dựng các tuyến cáp trung kế đến các tủ cáp thuê bao. Các tuyến cáp trung kế sẽ được xác định cụ thể ở giai đoan thiết kế tiếp theo.

* Ghi chú: tại thời điểm lập đồ án này chưa có các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định cụ thể về chỉ tiêu tính toán nhu cầu thông tin liên lạc. Do đó, các tính toán về nhu cầu thông tin liên lạc trong hồ sơ này cơ bản dựa trên định hướng quy hoạch chung. Chi tiết sẽ được nghiên cứu cụ thể ở giai đoạn thiết kế tiếp theo.

6.6. Thoát nước thải.

6.6.1. Cơ sở thiết kế

· QCXDVN 01: 2019/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD 

· QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị;

6.6.2. Lưu lượng nước thải.

· Tiêu chuẩn thoát nước thải tính bằng 80% lưu lượng nước cấp.
	Công suất trạm xử lý nước  thải

	TT
	Đối tượng dùng nước
	Nhu cầu dùng nước
	Tiêu chuẩn
	Lượng nước xử lý

	
	
	 (m3/ngàyđ)
	Xử lý
	m3/ ngđ

	1
	Khu CN
	4.269
	100%
	4.269

	2
	Rửa đường + Tưới cây
	 
	0
	                     -     

	3
	Nước hành chính dịch vụ trong khu CN
	426,92
	100%
	427

	4
	Dự phòng, rò rỉ
	 
	0
	                     -     

	5
	Nước bản thân NMXL
	221,66
	80%
	177

	6
	Tổng cộng
	4.918
	 
	4.873

	Tính 90% tiêu chuẩn cấp nước 
	 
	 

	Qtt =
	 
	4.873
	 
	 

	Công suất Xử lý nước  Max
	K=1,3
	6.335
	 m3/ngđ. 


- Tổng công suất nhà máy xử lý khoảng 10.000 m3/ ngày đêm

6.6.3. Giải pháp thoát nước thải.

· Thiết kế hệ thống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới đường cống được bố trí dọc theo các tuyến đường. Sử dụng ống nhựa HĐPE có đường kính D300-D500 mm.

· Bố trí các trạm bơm tăng áp tại các vị trí bất lợi trong tuyến cống để tăng áp tự chảy và giảm độ sâu đặt cống.


Nước thải khu sản xuất được xử lý cục bộ → cống thoát nước thải → trạm xử lý nước thải (Xử lý nước thải theo công nghệ sinh học) → hệ thống TNM dự án → thoát ra hệ thống thoát nước chung khu vực.

· Nước thải sau xử lý phải đạt cột A -QCVN40:2011/BTNMT trước khi xả ra môi trường.

· Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải phải được thu gom, xử lý chôn lấp hoặc vận chuyển đến cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung.

6.6.4. Tính toán thủy lực thoát nước thải:


- Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn ống.


Lưu lượng tính toán của đoạn cống được coi là lưu lượng chảy suốt từ đầu tới cuối đoạn ống và được tính theo công thức:

qn-1tt = (qndd + qnnhb + qnvc) x Kch + Sqttr

Trong đó:


+ qntt: Lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ n.


+ qndd: Lưu lượng dọc đường của đoạn cống thứ n.





+ qnnhb: Lưu lượng của các nhánh bên đổ vào đầu đoạn cống thứ n.


+ qnvc: Lưu lượng vận chuyển qua đoạn cống thứ n, là lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ (n - 1).

qttn-1= (qddn-1+qnhbn-1+qvcn-1) x Kch+Sqttr.


+ Kch: Hệ số không điều hoà chung, Kch= 2

+ Sqttr:Lưu lượng tính toán của các công trình đổ vào đầu đoạn cống tính toán.

* Từ lưu lượng tính toán của từng đoạn cống ta tính thủy lực cho từng đoạn cống và xác định đường kính và vận tốc của từng đoạn cống.

6.7. Chất thải rắn và vệ sinh môi trường.

· Rác thải: Rác thải sẽ được thu gom bằng hệ thống các thùng rác và được vận chuyển tới bãi tập kết chung của khu để chuyển về khu vực xử lý chung.

CHƯƠNG VII

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

7.1. Dự báo và đánh giá tác động.

7.1.1. Căn cứ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

· Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

· Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

· Thông tư số: 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiwến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

· Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ban hành ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

· Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch nhà ở.

· Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam có hiệu lực.

7.1.2.  Các phương pháp nghiên cứu.

· Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa; Phương pháp liệt kê; Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp nghiên cứu tổng hợp đánh giá và lập báo cáo.

Bảng thống kê các tác động của đồ án quy hoạch chung đến môi trường
	TT
	Quy hoạch
	Các thành phần môi trường
	Đ.sống nhân dân

	
	
	Đất, hệ sinh thái
	MT nước
	K. khí, tiếng ồn
	CTR
	

	1
	Thay đổi cơ cấu sử dụng đất
	M
	M
	
	
	T

	2
	Phát triển dân số
	M
	M
	M
	M
	N

	3
	Phát triển cải tạo HT GT
	N
	N
	M
	
	T

	4
	Phát triển TM - DV
	N
	TB
	
	TB
	T

	5
	Phát triển nhà ở
	N
	M
	N
	M
	T

	6
	Phát triển CX, công viên
	T
	T
	T
	N
	T


Ghi chú: - Tác động tích cực: T- Tác động tiêu cực: M - mạnh; N - nhẹ; TB – trung bình

Bảng ma trận xác định tác động môi trường của đồ án Quy hoạch chi tiết.

	TT


	Các định hướng quy hoạch
	Môi trường và tài nguyên
	K.tế - xã hội
	Chất lượng cuộc sống
	Cộng

	
	
	Đất, hệ sinh thái
	Môi trường nước
	MT không khí, tiếng ồn
	Chất thải rắn
	Phát triển kinh tế
	Xã hội, văn hoá
	Sức khoẻ cộng đồng
	Chất lượng sống
	Công ăn việc làm
	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	I
	Giai đoạn chuẩn bị và thi công XD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Giải phóng mặt bằng
	-2
	0
	-1
	-2
	-2
	-1
	-1
	+1
	-3
	+1
	-12

	1.2
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
	-2
	-1
	-2
	-1
	+3
	+2
	-1
	0
	+2
	+7
	-7

	1.3
	Xây dựng các khu nhà ở
	-2
	-1
	-1
	-1
	+3
	+3
	-1
	0
	+2
	+8
	-5

	1.4
	Xây dựng các công trình dịch vụ
	-1
	-1
	-1
	-1
	+2
	+3
	-1
	0
	+2
	+7
	-5

	1.5
	San nền, tôn nền
	-3
	-3
	-3
	0
	0
	0
	-2
	0
	0
	0
	-11

	II
	Giai đoạn vận hành, hoạt động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Gia tăng dân số
	0
	-3
	-1
	-3
	+2
	+2
	0
	+3
	-1
	+7
	-8

	2.2
	Giao thông vận tải tăng
	0
	0
	-3
	0
	+3
	0
	-2
	+3
	+2
	+8
	-5

	2.4
	Dịch vụ, thương mại
	0
	-1
	0
	-1
	+3
	+1
	0
	+3
	+3
	+11
	-2

	2.5
	Công viên cây xanh, TDTT
	0
	-1
	+2
	-1
	0
	+2
	+3
	+3
	0
	+10
	-2

	Tổng cộng:
	
	-
	-


Ghi chú: Tác động mạnh: 3; tác động trung bình: 3; tác động nhẹ: 1; tác động không đáng kể hay không tác động: 0; tác động tích cực: dấu +; tác động tiêu cực dấu -.

7.2. Tác động của quy hoạch đến môi trường

7.2.1. Tác động đến môi trường kinh tế- xã hội.

·  Tác động tích cực.

·  Tăng cơ hội việc làm và khả năng thu nhập cao hơn của người dân. 

· Đố án quy hoạch sẽ thúc đẩy gia tăng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Bao gồm hệ thống đường giao thông, hệ thống các phương tiện vận tải và cung cấp điện, hệ thống thoát nước và xử lý môi trường, cùng với các công trình công cộng, các công trình văn hoá và thể thao, các cơ sở dịch vụ, vừa có ý nghĩa phục vụ dân sinh và sự phát triển của nhà ở.

·  Tác động tiêu cực.

· Các khu dịch vụ phát triển kèm theo tăng lao động và dân cư sẽ dẫn đến dễ phát sinh các tệ nạn xã hội như (ma tuý, mại dâm, cờ bạc...), nếu không được quy hoạch quản lý tốt thì sẽ gây ra gánh nặng cho hạ tầng xã hội.

·  Quá trình xây dựng cải tạo các công trình luôn tác động lớn đến môi trường qua các yếu tố: địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, hệ sinh thái... và các chất thải rắn, lớp bụi hằng ngày do xây dựng tạo ra ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ người dân. 

7.2.2. Tác động đến môi trường nước.

· Nguồn tác động:

·  Nước thải công nghiệp, sinh hoạt: Các chất ô nhiễm đặc trưng là như nhu cầu oxi sinh hoá, nhu cầu oxi hoá học và cặn lơ lửng cao, các chất thải như nitơ, phosphat cũng ảnh hưởng đáng kể từ phân huỷ của các loại thức ăn gây ra. Theo dự báo của đồ án lượng nước thải hàng ngày của thành phố ngày càng tăng cao.

·  Ngoài ra còn nguồn nước thải từ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thương mại với nồng độ các tạp chất hữu cơ cao.

· Theo đồ án quy hoạch, nước thải sẽ được thu gom triệt để qua hệ thống cống thoát nước thải, do vậy sẽ làm giảm tải đáng kể lượng các chất ô nhiễm ra môi trường xung quanh, đặc biệt là nước sông và các ao, hồ trong khu vực.

7.2.3.  Tác động đến  môi trường không khí, tiếng ồn.

· Hoạt động trong sản xuất: Chủ yếu là khí thải của các hoạt động sản xuất tại các xí nghiệp công nghiệp trong khu.

· Hoạt động giao thông: Khả năng ô nhiễm không cao đối. Tuy nhiên có thể ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực có mật độ giao thông lớn trong nhà ở như tại nút giao và các trục đường chính. Các chất ô nhiễm chủ yếu là bụi, CO, SO2, Nox.

7.2.4. Tác động đến môi trường đất.

· Xây dựng khu: Việc xây dựng hệ thống cấp thoát nước, các công trình công cộng thị xã sẽ tác động tới môi trường đất trong khu vực bởi các hoạt động đào đắp, xói mòn ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và cảnh quan môi trường. Xói mòn sẽ làm gia tăng quá trình lắng đọng bùn đất trong các hệ thống cống rãnh thoát nước và có thể gây úng ngập, giảm chất lượng nước mặt.

7.2.5. Tác động đến đa dạng sinh học.

· Đa dạng sinh học của khu vực tương đối nghèo nàn, do đó quá trình quy hoạch cùng với việc phát triển hạ tầng kĩ thuật, quy hoạch hệ thống đường giao thông, xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng tại nhà ở sẽ ảnh hưởng đến các hệ sinh thái của nhà ở, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn.

7.3. Các giải pháp bảo vệ môi trường.

· Xây dựng  hệ thống trạm xử lý nước thải . Nhanh chóng cải tạo, xây dựng mới hệ thống thoát nước, hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

· Cần quan tâm đến phát triển cây xanh, đặc biệt là các khu công viên cây xanh và tại các trục đường như tuyến đườn chính , các đường đối nội khu vực để giảm thiểu khói bị, tiếng ồn, mùi hôi từ bãi rác. Các khu vực khác cũng được tăng cường trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường.

· Khai thác hợp lý tài nguyên đất, chống sói mòn và bạc màu đất canh tác.

· Nguồn rác thải rắn công nghiệp các xí nghiệp phải có bãi tập kết đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường sau đó chuyển đến khu xử lý theo quy định.

· Không sử dụng các biển báo lớn, có ánh sáng chói để tránh làm mất tập trung đối với người tham gia giao thông trên các trục đường đối ngoại.

· Các dư án đầu tư thứ cấp trong khu vực cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng báo cáo ĐTM cũng như triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đã được đề ra trong đồ án quy hoach đã duyệt.Không sử dụng các biển báo lớn, có ánh sáng chói để tránh làm mất tập trung đối với người tham gia giao thông trên các trục đường đối ngoại.

· Các dư án đầu tư thứ cấp trong khu vực cần thực hiện nghiêm chỉnh việc xây dựng báo cáo ĐTM cũng như triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường đã được đề ra trong đồ án quy hoach đã duyệt.

7.4. Kết luận


Kết quả đánh giá các tác động đến môi trường của đồ án quy hoạch Khu công nghiệp Quế Võ II – giai đoạn 2 cho thấy các tác động tiêu cực của đồ án quy hoạch đến môi trường không đáng kể và hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu thực hiện đầy đủ các giải pháp đã đưa ra trong đồ án quy hoạch; quá trình xây dựng và hoạt động của nhà ở không gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường và sức khoẻ con người.

CHƯƠNG VIII.
QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

8.1. Phân vùng quản lý kiến trúc cảnh quan.
· Khu quy hoạch được phân vùng quản lý theo: Cụm công trình tạo điểm nhấn; Tuyến không gian; Các khu chức năng riêng biệt;
8.2. Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

· Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng được xác định phù hợp với quy hoạch và tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng.

· Chỉ giới đường đỏ trong khu vực - chủ yếu là chỉ giới đường đỏ của hệ thống giao thông được xác định trên cơ sở các tọa độ tim đường mở rộng về hai phía theo bề rộng mặt cắt đường. 

· Chỉ giới xây dựng – Khoảng xây lùi được xác định nhằm đảm bảo các yêu cầu về giao thông, phòng hoả và kiến trúc cảnh quan, được xác định tuân theo cấp đường và tuân theo quy chuẩn:

· Toàn bộ hệ thống chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây lùi được trình bày trong bản vẽ quy hoạch.

CHƯƠNG IX.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
· Trên đây là những nội dung chính của đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, KCN Quế Võ II - Giai đoạn 2, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
· Kính trình Sở xây dựng thẩm định, UBND Tỉnh phê duyệt làm cơ sở nghiên cứu cho việc lập dự án đầu tư xây dựng và triển khai các công việc tiếp theo theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.
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